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Cao Bằng, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích năm học 2019 – 2020  
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đối với 04 tập thể; 

công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 52 viên chức, người lao động; 

công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với 05 công chức, viên chức 

trường Trung cấp nghề năm học 2019 – 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng kèm theo danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 1.192.000 

đồng; Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 447.000 đồng; danh hiệu Chiến 

sỹ thi đua cơ sở 1.490.000 đồng. Kinh phí chi thưởng trong nguồn kinh phí khen 

thưởng được giao hàng năm của các đơn vị. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài 

chính, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề và các cá nhân có tên trong danh 

sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3 (thi hành);                                                                 
- Lưu: VT, KHTC, VP.   
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Hoàng Thị Mỹ Hảo 



 

 

DANH SÁCH 
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2019 – 2020  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SLĐTBXH, ngày      tháng 12 năm 2020) 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: 04 Tập thể. 

TT           Tên đơn vị 

1 Tập thể Khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chăn nuôi Thú y  

2 Tập thể Trung tâm Đào tạo lái xe  

3 Tập thể Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

4 Tập thể Khoa Cơ khí - Dịch vụ sản xuất 

 

II. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 52 cá nhân. 

Số 

TT 

Họ và tên, Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Như Hải, Phó hiệu trưởng, trường Trung cấp nghề 

2 Bế Thị Phượng, Phó Trưởng phòng TC-HC-TH 

3 Đinh Thị Vy Liên, Nhân viên Phòng TC-HC-TH 

4 Nguyễn Thị Mai Lan, Nhân viên cấp dưỡng phòng TC - HC - TH 

5 Bế Thị Mẫn, Nhân viên cấp dưỡng kiêm giáo viên  Phòng TC-HC-TH 

6 Nông Thị Châm, Nhân viên cấp dưỡng kiêm giáo viên  Phòng TC-HC-TH 

7 Nguyễn Văn Hiền, Nhân viên bảo vệ 

8 Nông Minh Hưng, Nhân viên bảo vệ 

9 Hoàng Thị Tiếp, Nhân viên Phòng TC-HC-TH 

10 Ngọc Hoàng  Anh, Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý học sinh 

11 Nguyễn Thị Ngân, Viên chức phòng Đào tạo 

12 Nguyễn Thị Hạnh, Viên chức phòng Đào tạo 

13 Nguyễn Thị Phương, Viên chức phòng Đào tạo 

14 Nông Thị Thủy, Viên chức phòng Đào tạo 

15 Nông Mai Phương, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

16 Nguyễn Thanh Hoa, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

17 Ban Thị Lê, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

18 Thẩm Đình Phát, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

19 Hà Thị Phan Phương, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

20 Đinh Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

21 Lương Tuyết Mai, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 



 

 

22 Đặng Thị Thuần, Giáo viên khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản 

23 Đinh Thị Duyên, Trưởng khoa Điện, Điện tử - Tin học 

24 Lâm Anh Bình, Phó Trưởng khoa Điện, Điện tử - Tin học 

25 Nông Thị Thu, Giáo viên khoa Điện, Điện tử - Tin học 

26 Phạm Thị Hoài Bắc, Giáo viên khoa Điện, Điện tử - Tin học 

27 Lê Thị Thu Hằng, Giáo viên khoa Điện, Điện tử - Tin học 

28 Hoàng My La, Giáo viên khoa Điện, Điện tử - Tin học 

29 Bế Thị Ly Xa, Giáo viên khoa Điện, Điện tử - Tin học 

30 Mông Văn Khoan, Trưởng khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

31 Nông Quốc Đoan, Phó Trưởng khoa Cơ khí - Dịch vụ sản xuất 

32 Tạ Văn Mát, Phó Trưởng khoa Cơ khí - Dịch vụ sản xuất 

33 Tạ Hùng Hải, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

34 Phạm Thị Vân Anh, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

35 Đàm Võ Khanh, Giáo viên khoa Cơ khí - Dịch vụ sản xuất 

36 Lã Thị Hằng, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

37 Đàm Hải Băng, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

38 Đỗ Mạnh Hà, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

39 Vũ Duy Cường, Giáo viên khoa Cơ khí – Dịch vụ sản xuất 

40 Mông Văn Huy, Giáo viên khoa Cơ khí - Dịch vụ sản xuất 

41 Trần Thu Hằng, Giáo viên Khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

42 Lê Tuyết Hương, Giáo viên Khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

43 Lý Thị Thương, Giáo viên khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

44 Hoàng Thu Hạnh, Giáo viên khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

45 Hoàng Quang Sơn, Giáo viên khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

46 Chu Thị Thu Trang, Giáo viên khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

47 Hoàng Thị Hằng Nga, Giáo viên Khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

48 Ngô Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm ĐTLX 

49 Nguyễn Xuân Phong, Nhân viên lái xe 

50  Nông Ngọc Giang, Phó Trưởng Trại thực hành 

51 Lâm Thị Thế, Nhân viên Trại thực hành 

52  La Trung Luật, Bảo vệ Trại thực hành 

 

 



 

 

II. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 05 cá nhân. 

 

Số 

TT 
Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Dương Anh Dũng, Hiệu trưởng, trường Trung cấp nghề 

2 Trần Thị Liễu, Trưởng khoa Kinh tế- Khoa học Cơ bản 

3 Hoàng Thị Hương, Trưởng khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

4 Bế Kim Thông, Giáo viên Khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 

5 Hoàng Nông Chiến, Giáo viên Khoa Kỹ thuât Nông lâm - Chăn nuôi Thú y 
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